Trường THCS Thịnh Đức                                                 Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn 8                                                     


Ngày soạn: 24/10/2024
Tiết 32. Đọc văn bản.

SÔNG NÚI NƯỚC NAM

(Nam quốc sơn hà)

Thời gian thực hiện

	Ngày, tháng, năm
	Lớp
	Số học sinh tham gia

	
	8B
	


I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 

a. Năng lực đặc thù

+ Cảm nhận được tinh thần độc lập khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc trong bài thơ.

+ Bước đầu hiểu đặc điểm thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

b. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập, nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân sau khi đọc hiểu tác phẩm.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp và hợp tác; biết nhận xét ưu, khuyết điểm của bản thân và từng thành viên trong nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống trong học tập và trong cuộc sống

2. Phẩm chất

- Yêu nước: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống quý báu của dân tộc.

- Nhân ái: có lối sống giản dị, khiêm nhường, biết ơn những anh hùng đã hi sinh cho dân tộc, đồng cảm với nỗi đau của nhân dân ta trong thời kì đất nước bị xâm lăng.
Tích hợp nội dung đạo đức Bác Hồ: 
Bài 1: Quốc kì thiêng liêng: Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về dân tộc.
Bài 5: Trách nhiệm với cộng đồng: Giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Soạn bài, SGK, SGV,Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, các tài liêu: kiến thức cơ bản và bài tập nâng cao.

- Chuẩn bị bài,tư liệu liên quan đến bài học,xem trước bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1. MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế, sự hứng khởi cho HS vào học bài,  thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b) Nội dung: Xem Video và chia sẻ cảm xúc
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

- HS quan sát video và chia sẻ cảm xúc của mình

- HS chia sẻ

- GV gợi dẫn vào bài: 

Từ ngày xưa, dân tộc VN đã đứng lên chống giặc ngoại xâm rất oanh liệt kiên cường. Tự hào thay ông cha ta đã đưa đất nước bước sang 1 trang sử mới: Đó là thoát khỏi ách đô hộ ngàn năm PK phương Bắc, một kỉ nguyên mới mở ra. Bài Sông núi nước Nam thể hiện rõ điều đó

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS 

- Nắm được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.

- Có kĩ năng đọc văn bản có phần phiên âm chữ Hán

b. Nội dung: Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết để có thông tin cơ bản
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Gv sử dụng một băng ghi âm có sẵn đọc bài thơ để HS nghe và đọc.

- Đọc mục “Sau khi đọc” và trình bày những nét chính về tác giả bài thơ

Thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào thông tin SGK và thu thập thông tin đã chuẩn bị ở nhà để trả lời.

Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời nhanh.
Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục 2.

- giới thiệu thêm về thể thơ

- Số câu : 4 câu

- Số chữ trong câu: 7 chữ / 1 câu

- Cách hiệp vần:

+ Vần chân: Câu 1,2,4 (hoặc câu 2,4) hiệp vần với nhau ở chữ cuối. VD: C1 - cư ; C2 : thư ; C4: hư

+ Vần liền: cuối câu 1,2: cư – thư

+ Vần cách: chữ cuối câu 2,4: thư – hư.

+ Bài gieo vần trắc (tính từ tiếng thứ 2 trong câu thứ nhất)
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: Chưa rõ.
2. Tác phẩm

a. Đọc và tìm hiểu chú thích

b. Tìm hiểu chung về văn bản

- Hoàn cảnh sáng tác: Có nhiều ghi chép khác nhau về sự xuất hiện của bài thơ:

+ Theo Lĩnh Nam chích quái: Bài thơ được một vị thần ngâm đọc khiến quân Tống hoảng sợ giúp Lê Đại Hành đánh bại quân xâm lược năm 981

+ Theo Đại Việt sử kí toàn thư: Khi Lí Thường Kiệt chặn đánh quân Tống bên sông Như Nguyệt năm 1076, bài thơ đã vang lên trong đến thờ thần sông là Trương Tướng quân. Sau đó quân Tống thảm hại.

- Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt

- Bố cục:

2 phần :

- Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền dân tộc.

- Hai câu cuối: Nêu ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền.


	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- HS đọc hai câu thơ đầu

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trong 10 phút thực hiện nhiệm vụ sau (có thể tổ chức cho HS thi với nhau, nhóm nào nhanh hơn)

- Nhóm 1,2: Tìm hiểu câu 1

1. Em có nhận xét gì về giọng điệu của hai câu thơ đầu?

2. Em hiểu như thế nào về chữ “quốc, Đế, cư”,  tại sao bản dịch ghi là “ngự”?

3. Từ đó câu thơ đã khẳng định điều gì?

- Nhóm 3,4: Tìm hiểu câu 2

4. Em hiểu “thiên thư” là gì? Nhận xét về âm điệu đặc biệt của lời thơ này? Tác dụng?

5. Chân lí về chủ quyền đất nước Việt Nam đã được ghi ở sách trời điều đó có ý nghĩa gì?

6. Câu thơ thứ hai khẳng định rõ điều gì?

Thực hiện nhiệm vụ

- HS các nhóm thảo luận và hoàn thiện vào trong phiếu HT.

Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm.

Kết luận, nhận định

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của một số cặp tiêu biểu, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.

- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Hai câu đầu:

- Giọng thơ: Hùng hồn, rắn chắc, trang trọng và đầy tự hào

* Câu 1: Nam quốc: nước Nam 

->Vùng sông núi phía Nam là một nước chứ không phải một quận huyện của Trung Hoa-> Khẳng định ý thức độc lập chủ quyền của một dân tộc.

- Đế: chữ quan trọng nhất -> Chứng tỏ nước Nam là có vua, có chủ, có quốc chủ. Đế còn có nghĩa đại diện cho nhân dân. Nam đế là vua đại diện cho nhân dân nước Nam.

- Nam đế cư: Nơi ở của vua nước Nam, xử lí mọi công việc của nước Nam là vua nước Nam. Nơi thuộc chủ quyền của người Việt vì vua gắn với nước.

=> Ý thức độc lập, tự cường; bình đẳng, ngang hàng với các hoàng đế Trung Hoa.

* Câu 2:

- Âm điệu: Hùng hồn, rắn rỏi diễn tả sự vững vàng của tư tưởng và niềm tin sắt đá vào chân lí.

- Khẳng định ranh giới nước Nam đã được phân định rõ ràng hợp với đạo trời - đất, thuận với lòng người. Tạo hoá đã định sẵn nước Việt Nam của người Việt Nam.

=> Khẳng định nước Nam là một nước có độc lập, có chủ quyền, có lãnh thổ riêng. Đó là một sự thật hiển nhiên, không thể thay đổi.

	Chuyển giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ a):

- GV cho HS đọc thầm hai câu sau, tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi 
 Nhiệm vụ b):

- GV tổ chức cho HS  làm việc nhóm theo cặp bàn để trả lời câu hỏi cho mục b): 

Câu 1: Em có nhận xét gì về giọng điệu của hai câu thơ cuối?

Câu 2: Cách dùng từ “ nghịc lỗ”ở câu 3 có ý nghĩa gì? Câu hỏi nhưng có phải để hỏi k? Mục đích?

Câu 3:  Theo em câu cuối cảnh báo điều gì đối với quân xâm lược? Do đâu em khẳng định như vậy?

Câu 4. Thái độ tư tưởng của người viết thể hiện như thế nào ở hai câu cuối?

Câu 5: Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em hiểu thế nào là bản tuyên ngôn độc lập?

- GV yêu cầu HS thực hiện vào trong Phiếu học tập, rồi trình bày.
Thực hiện nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên trình bày.

Đánh giá, kết luận
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS, chốt ý.
- GV bổ sung.
	2. Hai câu sau

- Giọng điệu: Vừa thách thức vừa quả quyết 

* Câu 3:

+ Là câu hỏi, hướng về bọn giặc ngông cuồng.

+ Là lời cảnh báo về hành động xâm lược liều lĩnh, phi nghĩa, vô đạo lý của phong kiến phương Bắc.

*Câu 4: Lời cảnh báo hậu quả thê thảm đối với bọn xâm lăng nếu như cố tình xâm phạm đến nước Nam và k/đ sức mạnh vô địch của quân và dân ta
⇨ Lời thề thiêng liêng, thể 

hiện rõ quyết tâm đánh đuổi 

giặc ngoại xâm.




	a,Mục đích: HS nhận biết được nội dung bao quát; lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB .
b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ

 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:

1) Tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ.

2) Khái quát giá trị nội dung, ý nghĩa của bài thơ.

Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Báo cáo, thảo luận

 - Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Đánh giá, kết luận

· GV chuẩn kiến thức.

Tích hợp nội dung đạo đức Bác Hồ: 
Bài 1: Quốc kì thiêng liêng: Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về dân tộc.
Bài 5: Trách nhiệm với cộng đồng: Giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

GV yêu cầu HS đọc bài Bài 1: Quốc kì thiêng liêng và Bài 5: Trách nhiệm với cộng đồng – sách Đạo đức Bác Hồ suy nghĩ trả lời câu hỏi:
H: em rút ra bài học gì qua câu chuyện của Bác?

H: Là học sinh, em thấy mình cần làm gì để góp phần bảo vệ quê hương đất nước.
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

Cảm xúc, thái độ mãnh liệt, sắt đá:

- Bài thơ mang màu sắc chính luận sâu sắc.

- ý thơ được thể hiện trực tiếp, mạch lạc, rõ ràng.

- Giọng thơ hùng hồn, đanh thép, gọn sắc, cô đọng.

2. Nội dung

Sông núi nước Nam là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
a) Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tâp của học sinh qua một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: trò chơi “Ai nhanh hơn”
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- HS tham gia trò chơi “ Ai nhanh hơn”

1. Bài “Sông núi nước Nam” được làm theo thể thơ:

A. Thất ngôn bát cú.

B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Ngũ ngôn.

D. Song thất lục bát.

2. Từ “sơn hà” dịch nghĩa là gì? 
A. núi sông

B. sơn thủy

C. giang sơn

D. đất nước

3. Từ “đế” và từ “vương” khác nhau như thế nào? 
A. Không khác nhau

B. Đế là vua cao nhất, cai quản các vương.

C. Đế là vua phương Bắc, vương là vua phương Nam 

D. Vương là vua cao nhất, cai quản các đế.

4. Văn bản Sông núi nước Nam thường được gọi là gì ?
A. Hồi kèn xung trận.
B. Khúc ca khải hoàn.
C. Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên.
D. Áng thiên cổ hùng văn.
5. Nghệ thuật nổi bật của văn bản Sông núi
    nước Nam là gì ?
   A. Ngôn ngữ sáng rõ, cô đọng, hòa trộn ý tưởng và cảm xúc. 
   B. Dùng nhiều phép tu từ, ngôn ngữ giàu cảm xúc.
   C. Dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng.
   D. Dùng phép điệp ngữ và các yếu tố trùng điệp.
Thực hiện nhiệm vụ

HS tham gia trò chơi

Báo cáo, thảo luận

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Kết luận, nhận định

GV định hướng
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã được hình thành để trình bày củng cố lại kiến thức liên quan nội dung bài học.
b) Nội dung: HS làm việc cá nhân

c) Sản phẩm: Bài của HS
d) Tổ chức thực hiện: 

Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Em hãy kể thêm các bản tuyên ngôn độc lập mà em biết?
Điền các từ chỉ hành động yêu nước của em theo câu mẫu sau đây:

Em yêu nước nên em sẽ…

Thực hiện nhiệm vụ

Hs làm bài

Báo cáo, thảo luận

Trình bày sản phẩm

Kết luận, nhận định

GV tổ chức HS nhận xét
      Ngày 25/10/2024
Tổ chuyên môn kí duyệt

  Hoàng Thị Việt Trinh
Năm học 2024– 2025
Giáo viên: Lê Thị Nga

